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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Cơ sở lọc hóa dầu (Principles of oil refning and petrochemistry)
Mã học phần: 7060308
Số tín chỉ học phần: (2-0-4)
Số tiết học phần: 

Lý thuyết: 30 tiết
Bài tập: 0 tiết

Thực hành: 0; 

       Thực tập: 0; 

Đồ án: 0; 

Tự học: 60 tiết;
2. Đơn vị quản lý học phần: 
2.1. Giảng viên giảng dạy: 


Mã giảng viên:
1. Vũ Văn Toàn     




   0603-13
2. TS. Ngô Thanh Hải
0603-05

2.2. Bộ môn: Lọc – Hóa dầu
2.3. Khoa: Dầu khí
3. Điều kiện học học phần

3.1. Học phần tiên quyết: Học xong các học phần cơ bản. Đây là chương trình dành riêng cho sinh viên các lớp không phải là công nghệ hóa học/ lọc hóa dầu. Các sinh viên từ các khoa/ngành khác.
3.2. Học phần học trước: không
4. Mục tiêu của học phần: 

4.1. Về kiến thức 
- Kiến thức đại cương về công nghệ lọc hóa dầu; 

- Chưng cất dầu thô; 

- Các công nghệ chế biến hóa học sử dụng trong chế biến dầu khí

- Công nghệ chế khí;

4.2. Về kỹ năng

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có hiểu biết cơ bản về dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ, các công nghệ/ quá trình để chế biến ra các sản phẩm dầu mỏ đó, bao gồm cả chế biến vật lý thông thường và chế biến hóa học. Với một sản phẩm dầu mỏ cụ thể, ví dụ như xăng, sinh viên có thể biết được các cách để tạo ra xăng. Ngoài ra, sinh viên có thể biết được các tính năng, tính chất kỹ thuật của các sản phẩm dầu mỏ thông dụng/ chuyên dụng.
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 
Tổng quan về công nghệ lọc hóa dầu và sản phẩm lọc hóa dầu; Chưng cất dầu thô; Quá trình công nghệ chế biến hóa học; Công nghệ chế biến khí
6. Cấu trúc nội dung học phần 

Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ LỌC – HÓA DẦU
	5
	4.1; 4.2

	1.1
	Dầu mỏ - Khí tự nhiên
	
	

	1.2
	Tổng quan về lọc dầu
	
	

	1.3
	Tổng quan về hóa dầu
	
	

	1.4
	Sản phẩm lọc – hóa dầu
	
	

	1.5
	Tổng quan về công nghiệp dầu khí Việt Nam
	
	

	Chương 2
	CHƯNG CẤT DẦU THÔ
	8
	4.1, 4.2

	2.1.
	Lý thuyết chưng cất
	
	

	2.1.1.
	Áp suất hơi bão hòa
	
	

	2.1.2.
	Nguyên lý của phương pháp chưng cất
	
	

	2.1.3.
	Tháp chưng cất
	
	

	2.2.
	Chưng cất dầu thô
	
	

	2.2.1.
	Đặc điểm chưng cất dầu thô
	
	

	2.2.2.
	Phân xưởng chưng cất dầu thô
	
	

	Chương 3
	QÚA TRÌNH CHẾ BIẾN HÓA HỌC
	13
	4.1, 4.2

	3.1
	Công nghệ cracking xúc tác
	
	

	3.1.1
	Mục đích
	
	

	3.1.2
	Phản ứng
	
	

	3.1.3
	Chất xúc tác
	
	

	3.1.4
	Sơ đồ công nghệ
	
	

	3.2
	Xử lý bằng hydro
	
	

	3.2.1
	Mục đích
	
	

	3.2.2
	Phản ứng
	
	

	3.2.3
	Chất xúc tác
	
	

	3.2.4
	Sơ đồ công nghệ
	
	

	3.3
	Reforming xúc tác
	
	

	3.3.1
	Mục đích
	
	

	3.3.2
	Phản ứng
	
	

	3.3.3
	Chất xúc tác
	
	

	3.3.4
	Sơ đồ công nghệ
	
	

	3.4
	Đồng phân hóa
	
	

	3.4.1
	Mục đích
	
	

	3.4.2
	Phản ứng
	
	

	3.4.3
	Chất xúc tác
	
	

	3.4.4
	Sơ đồ công nghệ
	
	

	Chương 4
	CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN KHÍ TỰ NHIÊN
	4
	4.1; 4.2

	4.1
	Tổng quan
	
	

	4.2
	Công nghệ chế biến khí chua
	
	

	4.3
	Công nghệ loại nước
	
	


7. Phương pháp giảng dạy


- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập, trao đổi thảo luận;
    
- Yêu cầu sinh viên chuẩn bị bài ở nhà để phục vụ cho tiết học tiếp theo;

8. Nhiệm vụ của sinh viên

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết;

      
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/bài tập lớn và được đánh giá kết quả thực hiện;

      
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ;
      
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc); 
      
- Chủ động chuẩn bị trước các nội dung theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của học viên

9.1. Cách đánh giá

Bảng 2. Đánh giá học phần

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	Việc hiểu bài
	30%

	3
	Điểm kiểm tra bất thường
	Việc hiểu bài, chuẩn bị bài
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	Thi viết/ Vấn đáp.
	60%


9.2. Cách tính điểm
       
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân;
       
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.

10. Tài liệu học tập:

- Giáo trình chính: 

1) Phan Tử Bằng, Giáo trình công nghệ chế biến dầu và khí, NXB. Xây dựng, Hà Nội, 2002

- Tài liệu tham khảo: 

2) Phan Tử Bằng, Công nghệ lọc dầu, NXB. Giao thông vận tải, Hà Nội, 2002
3). Phan Tử Bằng. Hóa học dầu mỏ và khí tự nhiên, NXB Giao thông vận tải, 1999
11. Hướng dẫn tự học của học phần

Bảng 3. Nội dung chuẩn bị (tự học)

	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết
(tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên 

cần chuẩn bị

	1-2
	Các sản phẩm lọc dầu, tính chất các sản phẩm đó
	1
	4
	0
	

	3-4
	Chưng cất dầu thô
	2
	2
	0
	- Tài liệu [1, 2, 3] và tham khảo thêm trên internet

	5
	Tìm hiểu về các chất xúc tác trong công nghệ hóa học
	3
	3
	0
	- Tài liệu [1, 2, 3] và tham khảo thêm trên internet

	6
	Cách loại khí chua
	1
	1
	0
	- Tài liệu [1, 2, 3] và tham khảo thêm trên internet

	Hà nội, ngày  8  tháng 4 năm 2020
TRƯỞNG KHOA

PGS.TS. Nguyễn Thế Vinh
TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Công Ngọc Thắng
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